
TT Trường
Số lớp, nhóm

lớp
Ghi
chú

I Trường Mầm non

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 16

2 Trường Mầm non Hoa Mai 16

3 Trường Mầm non Ban Mai 15

4 Trường Mầm non Hoa Sen 14

5 Trường Mầm non Bắc Cường 13

6 Trường Mầm non Bình Minh 13

7 Trường Mầm non Nam Cường 11

8 Trường Mầm non Hoa Lan 10

9 Trường Mầm non Cốc San 10

10 Trường Mầm non Hoa Ban 10

11 Trường Mầm non Ánh Hồng 10

12 Trường Mầm non Hợp Thành 10

13 Trường Mầm non Tả Phời 10

14 Trường Mầm non Cam Đường 8

15 Trường Mầm non Hoa Đào 8

16 Trường Mầm non Vạn Hoà 8

17 Trường Mầm non Bắc Lệnh 6

18 Trường Mầm non Đồng Tuyển 6

II Trường Tiểu học

1 Trường tiểu học Bắc Cường 45

2 Trường tiểu học Lê Ngọc Hân 35

DANH SÁCH XẾP HẠNG

 CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định          /QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai)

Trường hạng I: 36 trường



3 Trường tiểu học Lê Văn Tám 33

4 Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ 30

5 Trường tiểu học Bắc Lệnh 30

6 Trường tiểu học Nguyễn Du 27

7 Trường tiểu học Thống Nhất 22

8 Trường tiểu học Pom Hán 20

9 Trường tiểu học Hợp Thành 20

10 Trường tiểu học Nam Cường 19

III Trường Trung học cơ sở

1 Trường THCS Kim Tân 33

2 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 25

3 Trường THCS Ngô Văn Sở 25

4 Trường THCS Bắc Cường 25

5 Trường THCS Lê Hồng Phong 20

6 Trường THCS Lê Quý Đôn 20

7 Trường THCS Lý Tự Trọng 19

IV Trường TH&THCS

1 Trường TH&THCS Xuân Tăng 25

I Trường Mầm non

1 Trường Mầm non Duyên Hải 5

II Trường Tiểu học

1 Trường tiểu học Tả Phời 16

2 Trường tiểu học Cốc San 16

3 Trường tiểu học Chu Văn An 15

4 Trường tiểu học Kim Đồng 15

5 Trường tiểu học Cam Đường 15

6 Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 15

Trường hạng II: 19 trường



7 Trường tiểu học Vạn Hòa 15

8 Trường tiểu học Bình Minh 15

9 Trường tiểu học Duyên Hải 10

III Trường Trung học cơ sở

1 Trường THCS Pom Hán 14

2 Trường THCS Cam Đường 13

3 Trường THCS Bắc Lệnh 11

4 Trường THCS Nam Cường 11

5 Trường THCS Cốc San 11

6 Trường THCS Thống Nhất 10

7 Trường THCS Bình Minh 10

IV Trường TH&THCS

1 Trường TH&THCS Đồng Tuyển 14

2 Trường TH&THCS số 1 Tả Phời 13

I Trường Trung học cơ sở

1 Trường THCS Hợp Thành 8

2 Trường THCS Tả Phời 8

3 Trường THCS Vạn Hòa 7

II Trường TH&THCS

1 Trường TH&THCS số 2 Tả Phời 9

Trường hạng III: 04 trường

Danh sách này ấn định: 59 trường, trong đó:

        - Trường hạng I: 36 trường (MN: 18; TH: 10; THCS: 7; TH&THCS: 1)

        - Trường hạng II: 19 trường (MN: 1; TH: 9; THCS: 7; TH&THCS: 2)

        - Trường hạng III: 04 trường (THCS: 3; TH&THCS: 1).
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